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STT Họ và tên Trình độ 

CM 

Chức vụ 
Ngày tháng năm sinh 

Số điện thoại Ghi 

chú Nam Nữ 

1 Nguyễn Thị Kim Mai ĐH Toán Hiệu trưởng  4/20/1980 0368841374  

2 Hồ Trung Minh  ĐH Vật lý Phó hiệu trưởng 03/12/1981  0397676358  

3 Đàm Thị Ngọc Tâm ThS Toán TTCM  11/10/1988 0363421688  

4 Bùi Thị Hiên ĐH Văn Tổ trưởng CM  18/06/1978 0386543107  

5 Vũ Thị Thu ĐH Âm nhạc TPT  5/13/1990 0989933668  

6 Nguyễn Hải Ninh ĐH KT Kế toán 

TTVP 

 10/6/1985 0986828764  

7 Nguyễn Thị Hiên ĐH Tiếng Anh TPCM  18/05/1979 0977460384  

8 Hoàng Thị Vân ĐH Hóa TP CM  02/10/1990 0965679918  

9 Ngô Thị Thanh Hương ĐH Tiếng Anh Giáo viên  12/08/1980 0988268301  

10 Nguyễn Thị Thảo ĐH Văn Giáo viên  09/08/1984 0984127947  

11 Hà Thị Luận ĐH Văn Giáo viên  29/10/1984 0974868272  

12 Dương Thị Tuyết Nhung ĐH Vật lý Giáo viên  08/10/1983 0965796058  

13 Dương Thị Minh Phương Đh Công nghệ Giáo viên  03/08/1985 0974019668  

14 Trần Xuân Dũng CĐ mĩ thuật Giáo viên 26/03/1980  0383682399  

15 Nguyễn Anh Văn CĐ GDTC Giáo viên 13/10/1985  0378357210  

16 Ngô Xuân Chiến ĐH GDCT Giáo viên 10/12/1986  0392001678  

17 Lê Thị Hồng ĐH Văn Giáo viên  01/12/1994 0985383094  

18 Lê Thu Tâm ĐH Văn Giáo viên  26/10/1976 0384863536  

19 Trần Thị Hà Anh ĐH Hóa Giáo viên  10/15/1989 0565074112  

20 Đào Hồng Lan ThS Toán Giáo viên  11/20/1989 0979257822  

21 Vũ Thị Hồng ĐH Toán Giáo viên  7/17/1995 0968800270  

22 Trần Thị Hạnh ĐH Văn Giáo viên  3/18/1996 0967526893  

23 Nguyễn Thị Vân Anh ĐH Tiếng Anh Giáo viên  29/07/1977 0932280828  

24 Nguyễn Văn Tú ĐH Vật lý Giáo viên 10/6/1995  0354737386  

25 Ngô Thị Quyên ĐH Tin Giáo viên  10/12/1989 0976929985  

26 Lê Thị Hương ĐH Tin Hành chính  10/21/1984 0326666618  
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